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TH Ô N G  TU
Ban hành Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về chất lirợng 

natri hydroxit công nghiệp

Cân cử Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỳ' thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Càn cử Luật Chắt hrợng sán phẩm, hàng hóa ngày 2 ì  thảng 11 nám 2007;

Càn cứ Luật Hóa chất ngày 21 thủng 11 năm 2007;

Căn cử Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 01 thảng 8 nám 2007 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết th i hành một sô điểu cùa Luật Tiêu chuàn và Quy 
chuần kỳ thuật; Nghị định sổ 78/20Ị8/ND-CP ngà}' 16 tháng 5 nòm 2018 cùa 
Chinh phù sữa đôi. bồ sung một so điều của Nghị định 50 127/2007/ND-CP ngàv 
01 tháng 8 năm 2007 của Chinh phủ quy định chi tiết th i hành một so điều Luật 
Tiêu chuẩn và quy cỉtuân kỳ thuật;

Cân cử Nghị dịnh sổ ỉ32/2008/NĐ-CP ngày 31 thủng 12 năm 2008 cùa 
Chinh phù quỵ định chi tiết th i hành một so điều của Luật Chai luợng sàn phàm, 
hàng hóa; Nghị định sổ 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chinh 
plìũ sứa đỏi, bò sung một số điều của Nghị định so 132/2008/NĐ-CP ngàv 31 
thúng 12 nãììì 2008 của Chinh phù quy định chi tiết th i hành một sổ điều Luật 
Chat lượng san phẩm, hàng hỏa;

Cân cử Nghị định sổ 98/20 ỉ  7/ND-CP ngày 18 tháng <v năm 20ì 7 của 
Chinh phũ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tò chức cua Bộ 
Công Thương;

Theo đè nghị cùa Cục trưởng Cục Hỏa chất;

Bộ trưởng Hụ Công Tìiươtig ban hành Thông tư ban hành Quỵ chuẩn kỳ 
thuật quốc gia về chất lượng natrí hydroxit công nghiệp.

Điều I. Ỉ3an hành kcm theo Thông tư nảy Quy chuấn Lhuậtquồc gia về 
chầt lượng natri hydroxit công nghiệp.

Ký hiệu ỌCVN Oị :2020/BCT.

Điểu 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

f)icu 3. Tổ  cliửc thực hiện

1. Cục irưởng Cục I lóa chắt cỏ trách nhiệm tò chức hirớng dẫn vả triền 
khai thực hiện Thông tư này.

2. Chảnh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục I lóa chất; Giám dốc Sỡ Cónụ 
Thương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tlìii trưởng các ca quan, to 
chức vả cả nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hãnh Thông tư nảy.



3. Trong quá trinh thực hiện, nểu phát sinh vưởng mắc, cạ quan, tỏ chức, cá 
nhân kịp thòi phản ánh bằng văn bản vê Bộ Còng Thương <lẽ đuợc hưóỉUỊ dẫn
hoặc nghiên cứu sửa đôi, bô sung cho p 

iXơi nhận:
- Thú tưỏng, các Phó Thù tưởng Chinh phủ;
- C ác B ộ . cơ quan ngang B ộ , cơ qunn thuộc C P;
• Lânh dợo Bụ Còng Thucmg;
- Cúc dơn v ị thuộc B ộ  c ỏ n ẹ  Thương;
• U BN D  các tỉnh, thảnh pho trục thuộc T W ;
• Sỡ Cõng Thương các linh, thảnh phố Ìrực thuộc
- Cục Kicm Im VIỈQ PPL (Bộ Tư phảp);
- C ục Kicm  soái thủ tục hãnh chính B ộ  Tư pháp;
- C ông bão;
- NVcbsile Chính phũ. Bộ C òng Thương;
-L ư u : V T . PC . l i c .
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Lời nói đầu

QCVN ớỉ> :2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chẩt 
trinh duyệt, Bộ Khoa học vả Công nghé thảm định, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành kèm theo Thông tư sổ: //£  /2020/TT-BCT, ngày
tháng 12 năm 2020.
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QUY CHUÁN KỸ THUẠT QUỐC GIA 
VÈ CHÁT LƯỢNG NATRI HYDROXIT CÔNG NGHIỆP
N ationa l te ch n ica l reg u la tio n  on q u a lity  o f In d u s tria l sod ium

hydroxide

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương phảp thử và 
các quy định vè quản lý đổi với natri hydroxit công nghiệp (NaOH, có mă 
HS theo Phụ lục của Quy chuẩn này) sản xuầt, nhập khẩu, kinh doanh, 
vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuản này khòng ảp dụng đói với natri hydroxit tinh khiét vả 
natri hydroxit thực phảm.

2. Đổi tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật nảy áp dụng đổi với tổ chức, cá nhản sản xuất, 
nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyẻn natri hydroxit công nghiệp, cảc cơ 
quan quản lỷ nhả nước và các tổ chức, cả nhân khác cỏ liên quan.

II. Quy định về kỷ thuật

1. Tài liệu viện dẫn

1.1. TCVN 3795:1983 vè natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xác 
định hàm lượng natri hidroxit. tổng lượng bazơ và natri cacbonat.

1.2. TCVN 3796:1983 vè natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xảc 
định hàm lượng natri clorua.

1.3. TCVN 3797:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp so 
màu xác định hàm lượng sảt.

1.4. TCVN 1055:1986 về thuốc thử - phương pháp chuản bị cảc 
thuổc thử, dung dịch vả hỗn hợp phụ dùng trong phân tích.

1.5. TCVN 2117-2009 (ASTM D 1193-06) về nước thuốc thử - yèu 
cẩu kỹ thuật.

1.6. TCVN 3794:2009 (ISO 3195:1975) vẻ natri hydroxit sử dụng 
trong còng nghiêp - lẩy mẫu - mẫu thử - chuẩn bị dung dich gổc dùng 
cho phân tích.

1.7. ASTM E291-18: Standard test methods for chemical analysis 
of caustic soda and caustic potash (sodium hydroxide and potassium 
hydroxide).
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1.8. BS 6075-2:1981 Part 2: Methods of sampling and test for 
sodium hydroxide for industrial use - determination of chloride content 
(mercurimetric method).

2. Yéu cầu kỹ thuật

Natri hydroxit còng nghiệp phải đạt cảc yêu cầu kỹ thuật quy định 
tại Bảng 1.

Bàng 1 - Chi tiêu kỹ thuật của natri hydroxit công nghiệp
“

stt Tèn ch i tièu
Mửc chất lượng Phương pháp 

thửDạng lỏng Dạng rắn

1
Hàm lượng 
natri hydroxit 
(NaOH), %

Từ
10%
đến
nhỏ
hơn
30%

Từ
30%
đến
nhỏ
hơn
40%

£40 ằ 95
- TCVN 3795:1983 

-ASTM  E 291-18

2
Hàm lương 
natri cacbonat 
(Na2C 0 3), %

£0,35 £0.4 £0.5 £ 1.0 TCVN 3795:1983

3

Hàm lượng 
natri clorua 
(NaCI), %

£0,03 á 0.04 5 0.05 á 0.08
- TCVN 3796:1983
- BS 6075- 
2:1981 Part 2

4

Hàm lượng sắt 
(Fe)chuyẻn ra 
sắt III oxit
(Fe20 3), %

£ 0.002 < 0,003

in8oV
I

ỌoV
I

- TCVN 3797:1983 

-ASTM E 291-18

3. Ghi nhăn, vận chuyển

3.1. Ghi nhãn
Ghi nhãn hỏa chất theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 nảm 2017 của Chỉnh phủ vè nhãn hàng hỏa và các quy 
định ghi nhãn hiện hành.

3.2. Vện chuyẻn

Vận chuyẻn natri hydroxit công nghiẽp theo quy định tại Nghị định 
số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 thảng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 
về Danh mục hàng hoả nguy hiểm, vận chuyẻn hàng hoả nguy hiẻm 
bẳng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vả vặn chuyẻn hàng hóa 
nguy hiẻm trén đường thuỷ nội địa.
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4. Phương pháp thử
4.1. Xảc định hàm lượng natrỉ hydroxit theo một trong hai 

phương pháp sau:
- TCVN 3795:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương pháp xảc 

định hàm lượng natri hidroxit, tổng lượng bazơ vả natri cacbonat.

- ASTM E 291-18: Standard test methods for chemical analysis of 
caustic soda and caustic potash (sodium hydroxide and potassium 
hydroxide).

Trong cảc phương pháp thử trén thi TCVN 3795:1983 lả phương 
pháp trọng tài.

4.2. Xảc định hàm lượng natri cacbonat (Na2C 0 3) theo 
phương pháp sau:

TCVN 3795:1983 vè natri hidroxit kỹ thuật - phương phảp xác định 
hàm lượng natri hidroxit, tổng lượng bazơ và natri cacbonat.

4.3. Xác định hàm lượng natri clorua theo một trong hai 
phương pháp sau:

-TCVN 3796:1983 về natri hidroxit kỹ thuật - phương phảp xác 
đinh hàm lượng natri clorua.

- BS 6075-2:1981 Part 2: Methods of sampling and test for sodium 
hydroxide for industrial use - determination of chloride content 
(mercurimetric method).

Trong các phương pháp thử trén thi TCVN 37961983 là phương 
pháp trọng tải.

4.4. Xác định hàm lượng sắt theo m ột trong hai phương pháp
sau:

- TCVN 3797:1983 vè natri hidroxit kỹ thuật -  phương pháp so màu 
xác định hàm lượng sắt.

- ASTM E291-18: Standard test methods for chemical analysis of 
caustic soda and caustic potash (sodium hydroxide and potassium 
hydroxide).

Trong cảc phương pháp thử trên thỉ TCVN 3797:1983 là phương 
phảp trọng tài.

III. Quy định về quản lý
1. Quy định về công bổ hợp quy

1.1. Natri hydroxit công nghiệp trước khi đưa ra lưu thỏng trẽn thị 
trường phải được công bổ hợp quy phù hơp vởi Quy chuẩn này.
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1.2. Việc công bổ hợp quy đối vởi natri hydroxit công nghiệp đươc 
thưc hiện theo quy định tại điẻm a điẻm b khoản 2 Điều 11 Thông tư sổ 
36/2019/TT-BCT ngày 29 thảng 11 năm 2019 cúa Bộ trường Bộ Công 
Thương quy định quản lý chầt lượng sản phảm, hàng hoá thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bô Công Thương.

2. Quy định về đánh giá sự phù hợp

2.1. Việc đánh giá sự phù hợp
- Hoạt động nhâp khẩu natri hydroxit công nghiẽp: Thực hiện theo 

phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư sổ 28/2012/TT- 
BKHCN ngảy 12 thảng 12 năm 2012 của Bộ trượng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bổ hợp chuản, công bố hợp quy và phương 
thức đảnh giả sự phù hợp vởi tiéu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đảy 
gọi tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) vá Thông tư sổ 02/2017/TT- 
BKHCN ngày 31 thảng 3 năm 2017 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đồi, bổ sung một số đièu của Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN 
(sau đây gọi tắt là Thong tư sổ 02/2017/TT-BKHCN).

- Hoạt động sản xuẩt natri hydroxit công nghiệp trong nưởc: Thực 
hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư sổ 
28/2012/TT-BKHCN và Thòng tư sổ 02/2017/TT-BKHCN.

2.2. Tổ chửc đảnh giả sự phù hơp theo quy đinh tai điểm a khoản 
1 Điều 8 Thòng tư sổ 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trường Bộ Cóng Thương quy định quan lý chắt lượng sản phảm, 
hảng hoả thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Còng Thương.

3. Quy định về sử dụng dấu họp quy

Việc sử dung dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 
4 Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN.

IV. Trảch nhiệm cùa tổ chức, cả nhân

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh natri hydroxit 
công nghiệp phải bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật vè 
chảt lượng sản phảm hàng hỏa và cảc quy định tại Quy chuẩn nảy.

2. Tổ chức, cả nhàn sản xuất, nhập khẳu, kinh doanh natri hydroxit 
cống nghiệp sau khi công bổ hợp quy phải đăng ký bản công bổ hợp quy 
tại Sờ Công Thương nơi tổ chức, cá nhản đăng ký hoạt động sản xuẩt, 
kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 
36/2019/TT-BCT ngày 29 thảng 11 năm 2019 của Bô trưởng Bộ Công 
Thương quy định quàn lý chất lượng sản phẩm, hàng hoả thuộc trảch 
nhiệm quản lý cùa Bộ Công Thương.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hỏa chất có trách nhiệm phổi hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan hướng dẫn. kiẻm tra việc thực hiện Quy chuản này
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2. Tổng cục Quàn lý thị trường cỏ trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo 
lực lượng Quản lý thị trường kiẻm tra, kiẻm soát và xử lý vi phạm quy 
định về chất lượng natri hydroxit cóng nghiệp lưu thóng trên thị trưởng 
theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.

3. Sờ Công Thương các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương cỏ 
trách nhiệm phối hợp vỡi các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, 
kiẻm tra việc thực hiện Quy chuản nảy trèn địa bản quản lý.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, tièu 
chuẩn được viện dẫn trong Quy chuẩn này cỏ sự thay đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thi thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.
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PHỤ LỤC

Danh mục sản phẩm natri hydroxit công nghiệp

STT Tên sản phẩm, hàng hoả Mã HS

1 Natri hydroxit công nghiệp dạng rẳn 28151100

2 Natri hydroxit công nghiệp dạng lỏng 28151200
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